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THỦ TỤC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN
1. Định nghĩa kho ngoại quan:
             “Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam” (Khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014).
 
2. Thủ tục liên quan đến kho ngoại quan (Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016):
 
            Điều 10. Điều kiện công nhận kho ngoại quan
            1. Khu vực đề nghị công nhận kho ngoại quan phải nằm trong các khu vực theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật hải quan; khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước; địa bàn ưu đãi đầu tư; khu vực phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản sản xuất tập trung.
            2. Kho ngoại quan được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng hệ thống tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát thường xuyên của cơ quan hải quan, trừ kho nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh.
            3. Bảo đảm điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như nơi làm việc, nơi kiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa tang vật vi phạm theo quy định của Bộ Tài chính.
            4. Kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 5.000 m2 (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó khu vực kho chứa hàng phải có diện tích từ 1.000 m2 trở lên. Đối với kho ngoại quan chuyên dùng để lưu giữ một hoặc một số chủng loại hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt thì phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2 hoặc thể tích chứa hàng tối thiểu 1.000 m3. Riêng đối với kho ngoại quan nằm trong khu vực cảng phải có diện tích tối thiểu 1.000 m2. Bãi ngoại quan chuyên dùng phải có diện tích tối thiểu 10.000 m2, không yêu cầu diện tích kho.
            5. Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau:
            a) Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong kho ngoại quan theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan;
            b) Đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.
            6. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiêu chí sau:
            a) Quan sát được các vị trí trong kho ngoại quan. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ);
            b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;
            c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.
            Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan về phần mềm quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hệ thống ca-mê-ra giám sát.
 
            Điều 11. Hồ sơ công nhận kho ngoại quan
            1. Văn bản đề nghị công nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.
            2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 01 bản sao.
            3. Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của hải quan: 01 bản sao.
            4. Tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý kho ngoại quan: 01 bản chính.
            5. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng kho ngoại quan: 01 bản sao.
            6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp: 01 bản sao.
            7. Quy chế hoạt động: 01 bản chính.
 
            Điều 12. Trình tự công nhận kho ngoại quan
            1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị công nhận gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử của cơ quan hải quan đến Tổng cục Hải quan.
            2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, bãi. Kết thúc kiểm tra, cơ quan hải quan và doanh nghiệp ký biên bản ghi nhận nội dung kiểm tra.
            3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ, thực tế kho, bãi, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận kho ngoại quan hoặc có văn bản trả lời doanh nghiệp nếu chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.
            4. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Quá 30 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo nhưng doanh nghiệp không có phản hồi bằng văn bản, Tổng cục Hải quan có quyền hủy hồ sơ.
 
            Điều 13. Mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan
            1. Trường hợp có nhu cầu mở rộng, thu hẹp diện tích, di chuyển, chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, doanh nghiệp lập hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan, bao gồm:
            a) Văn bản đề nghị mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu: 01 bản chính;
            b) Sơ đồ kho, bãi khu vực mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu: 01 bản sao;
            c) Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm khi mở rộng, thu hẹp, di chuyển: 01 bản sao;
            d) Hợp đồng liên quan đến chuyển quyền sở hữu: 01 bản sao.
            2. Trình tự mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu thực hiện như trình tự công nhận kho ngoại quan theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.
 
            Điều 14. Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan
            1. Tạm dừng hoạt động kho ngoại quan khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động. Thời gian tạm dừng hoạt động không quá 06 tháng.
            2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố ra thông báo tạm dừng hoạt động kho ngoại quan.
            3. Trình tự tạm dừng hoạt động:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi nhận được văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, xác nhận xác lượng hàng tồn tại kho và ra thông báo tạm dừng hoạt động kho ngoại quan.
            4. Trong thời gian tạm dừng hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan hải quan không làm thủ tục hải quan đối với hàng gửi vào kho; giám sát và xử lý lượng hàng tồn tại kho ngoại quan theo quy định của pháp luật.
            5. Trước khi hết thời gian tạm dừng hoạt động ít nhất 05 ngày làm việc, doanh nghiệp có văn bản báo cáo về việc hoạt động trở lại hoặc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.
            6. Trong thời gian tạm dừng hoạt động, nếu doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trở lại thì thông báo bằng văn bản cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 
            Điều 15. Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan
            1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động kho ngoại quan:
            a) Doanh nghiệp không duy trì các điều kiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc chấm dứt hoạt động của chủ kho cũ trong trường hợp chuyển quyền sở hữu kho ngoại quan;
            b) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan gửi Tổng cục Hải quan;
            c) Quá thời hạn 06 tháng kể từ khi có quyết định công nhận nhưng doanh nghiệp không đưa kho ngoại quan vào hoạt động;
            d) Quá thời hạn tạm dừng hoạt động nêu tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này nhưng doanh nghiệp không có văn bản thông báo hoạt động trở lại;
            đ) Trong 12 tháng doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về hải quan liên quan đến hoạt động của kho ngoại quan và bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.
            2. Trình tự chấm dứt hoạt động kho ngoại quan:
            a) Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, thanh khoản toàn bộ lượng hàng còn tồn tại kho ngoại quan; báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét chấm dứt hoạt động.
            b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định chấm dứt hoạt động đối với kho ngoại quan.
 
3. Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan (Khoản 1 Điều 84 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015):
 
1. Đối tượng được phép thuê kho ngoại quan:
a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc các thành phần kinh tế;
b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 
4. Hàng hóa gửi kho ngoại quan (Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015):
 
1. Hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan quy định tại Khoản 1 Điều 84 Nghị định này được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan.
2. Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gồm:
a) Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam;
b) Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;
c) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.
3. Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm:
a) Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;
b) Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.
4. Hàng hóa sau đây không được gửi kho ngoại quan:
a) Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam;
b) Hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường;
c) Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
Ngoài hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 4 Điều này, căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan.
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?


a hàng ph


?


i có di


?


n tích t


?


 1.000 


m


2


 


tr


?


 lên. Đ


?


i v


?


i kho 


ngo


?


i quan chuyên dùng đ


?


 lưu gi


?


 m


?


t ho


?


c m


?


t s


?


 ch


?


ng lo


?


i hàng hóa có yêu c


?


u b


?


o qu


?


n 


đ


?


c bi


?


t thì ph


?


i có


 


di


?


n tích t


?


i thi


?


u 1.000 


m


2


 


ho


?


c th


?


 tích ch


?


a hàng t


?


i thi


?


u 1.000 


m


3


. Riêng 


đ


?


i v


?


i kho ngo


?


i quan n


?


m trong khu v


?


c c


?


ng ph


?


i có di


?


n tích t


?


i thi


?


u 1.000 


m


2


. Bãi ngo


?


i 


quan chuyên dùng ph


?


i có di


?


n tích t


?


i thi


?


u 10.000 


m


2


, không yêu c


?


u di


?


n tích kh


o.


 


           


 


5. Có ph


?


n m


?


m đáp 


?


ng các tiêu chí sau:


 


           


 


a) Qu


?


n lý hàng hóa nh


?


p, xu


?


t, lưu gi


?


, t


?


n trong kho ngo


?


i quan theo t


?


ng m


?


t hàng, 


đ


?


i tư


?


ng mua hàng, t


?


 khai h


?


i quan;


 


           


 


b) Đáp 


?


ng yêu c


?


u sao lưu, k


?


t xu


?


t d


?


 li


?


u đ


?


 ph


?


c


 


v


?


 công tác báo cáo, th


?


ng kê, lưu 


tr


?


 và đư


?


c n


?


i m


?


ng tr


?


c ti


?


p v


?


i cơ quan h


?


i quan qu


?


n lý.


 


           


 


6. Có h


?


 th


?


ng ca


-


mê


-


ra đáp 


?


ng các tiêu chí sau:


 


           


 


a) Quan sát đư


?


c các v


?


 trí trong kho ngo


?


i quan. Hình 


?


nh quan sát đư


?


c vào t


?


t c


?


 c


ác 


th


?


i đi


?


m trong ngày (24/24 gi


?


);


 


           


 


b) D


?


 li


?


u v


?


 hình 


?


nh ca


-


mê


-


ra đư


?


c lưu gi


?


 t


?


i thi


?


u 12 tháng;


 


           


 


c) H


?


 th


?


ng ca


-


mê


-


ra đư


?


c k


?


t n


?


i tr


?


c ti


?


p v


?


i cơ quan h


?


i quan qu


?


n lý.


 


           


 


T


?


ng c


?


c trư


?


ng T


?


ng c


?


c H


?


i quan ban hành c


hu


?


n trao đ


?


i d


?


 li


?


u gi


?


a cơ quan h


?


i 


quan và doanh nghi


?


p kinh doanh kho ngo


?


i quan v


?


 ph


?


n m


?


m qu


?


n lý hàng hóa 


đưa vào, đưa 


ra, h


?


 th


?


ng ca


-


mê


-


ra giám sát.
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  Ngu ? n: C ? C H ? I QUAN T ? NH Đ ? NG NAI   Th ?   t ? c thành l ? p kho ngo ? i qua n   TH ?  T ? C THÀNH L ? P KHO NGO ? I QUAN   1 .   Đ ? nh ngh i a kho ngo ? i quan :                  “ Kho ngo ? i quan   là khu v ? c kho, bãi l ưu gi ?  hàng hóa đ ã làm th ?  t ? c h ? i quan đư ? c g ? i  đ ?  ch ?  xu ? t kh ? u; hàng hóa t ?  nư ? c ngoài đưa vào g ? i đ ?  ch ?  xu ? t kh ? u ra nư ? c ngoài ho ? c  nh ? p kh ? u vào Vi ? t Nam”   (Kho ? n 10 Đi ? u 4 Lu ? t H ? i quan s ?  54/2014/QH13 ngày 23/6/2014) .       2.   Th ?   t ? c liên quan đ ? n kho ngo ? i quan (Ngh ?  đ ? nh s ?  68/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016) :                     Đi ? u 10. Đi ? u ki ? n công nh ? n kho ngo ? i quan                 1. Khu v ? c đ ?  ngh ?  công nh ? n kho ngo ? i quan ph ? i n ? m trong các khu v ? c theo quy đ ? nh  t ? i kho ? n 1 Đi ? u 62 Lu ? t h ? i quan; khu v ? c đ ã  đư ? c cơ quan có th ? m quy ? n phê duy ? t t ? i quy  ho ? ch phát tri ? n h ?  th ? ng trung tâm logistics trên đ ? a bàn c ?  nư ? c; đ ? a bàn ưu đ ãi  đ ? u tư; khu v ? c  ph ? c v ?  ho ? t đ ? ng xu ? t kh ? u hàng hóa nông, lâm, th ? y s ? n s ? n xu ? t t ? p trung.                 2. Kho ngo ? i quan đư ? c ngăn cách v ? i khu v ? c xung quanh b ? ng h ?  th ? ng tư ? ng rào, đáp  ? ng yêu c ? u ki ? m tra, giám sát thư ? ng xuyên c ? a cơ quan h ? i quan, tr ?  kho n ? m trong khu v ? c  c ? a kh ? u, c ? ng đ ã có t ư ? ng rào ngăn cách bi ? t l ? p v ? i khu v ? c xung quanh.                  3. B ? o đ ? m đi ? u ki ? n làm vi ? c cho cơ quan h ? i quan như nơi làm vi ? c, nơi ki ? m tra hàng  hóa, nơi l ? p đ ? t trang thi ? t b ?  ki ? m tra h ? i quan, kho ch ? a tang v ? t vi ph ? m theo quy đ ? nh c ? a B ?   Tài chính.                 4. Kho ngo ? i quan ph ? i có di ? n tích t ? i t hi ? u 5.000  m 2   (bao g ? m nhà kho, bãi và các công  trình ph ?  tr ? ), trong đó khu v ? c kho ch ? a hàng ph ? i có di ? n tích t ?  1.000  m 2   tr ?  lên. Đ ? i v ? i kho  ngo ? i quan chuyên dùng đ ?  lưu gi ?  m ? t ho ? c m ? t s ?  ch ? ng lo ? i hàng hóa có yêu c ? u b ? o qu ? n  đ ? c bi ? t thì ph ? i có   di ? n tích t ? i thi ? u 1.000  m 2   ho ? c th ?  tích ch ? a hàng t ? i thi ? u 1.000  m 3 . Riêng  đ ? i v ? i kho ngo ? i quan n ? m trong khu v ? c c ? ng ph ? i có di ? n tích t ? i thi ? u 1.000  m 2 . Bãi ngo ? i  quan chuyên dùng ph ? i có di ? n tích t ? i thi ? u 10.000  m 2 , không yêu c ? u di ? n tích kh o.                 5. Có ph ? n m ? m đáp  ? ng các tiêu chí sau:                 a) Qu ? n lý hàng hóa nh ? p, xu ? t, lưu gi ? , t ? n trong kho ngo ? i quan theo t ? ng m ? t hàng,  đ ? i tư ? ng mua hàng, t ?  khai h ? i quan;                 b) Đáp  ? ng yêu c ? u sao lưu, k ? t xu ? t d ?  li ? u đ ?  ph ? c   v ?  công tác báo cáo, th ? ng kê, lưu  tr ?  và đư ? c n ? i m ? ng tr ? c ti ? p v ? i cơ quan h ? i quan qu ? n lý.                 6. Có h ?  th ? ng ca - mê - ra đáp  ? ng các tiêu chí sau:                 a) Quan sát đư ? c các v ?  trí trong kho ngo ? i quan. Hình  ? nh quan sát đư ? c vào t ? t c ?  c ác  th ? i đi ? m trong ngày (24/24 gi ? );                 b) D ?  li ? u v ?  hình  ? nh ca - mê - ra đư ? c lưu gi ?  t ? i thi ? u 12 tháng;                 c) H ?  th ? ng ca - mê - ra đư ? c k ? t n ? i tr ? c ti ? p v ? i cơ quan h ? i quan qu ? n lý.                 T ? ng c ? c trư ? ng T ? ng c ? c H ? i quan ban hành c hu ? n trao đ ? i d ?  li ? u gi ? a cơ quan h ? i  quan và doanh nghi ? p kinh doanh kho ngo ? i quan v ?  ph ? n m ? m qu ? n lý hàng hóa  đưa vào, đưa  ra, h ?  th ? ng ca - mê - ra giám sát.      

